
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 18020668  Trần Văn Huynh  19/08/2000  18  3.97 Xuất sắc

2 18020733  Nguyễn Công Kiên  20/04/2000  18  3.97 Xuất sắc

3 18020158  Cao Thị Phương Anh  24/04/2000  18  3.93 Xuất sắc

4 18020311  Trịnh Đức Đô  17/01/2000  18  3.93 Xuất sắc

5 18020139  Hứa Phạm Kiều Anh  23/10/2000  18  3.90 Xuất sắc

6 18021201  Nguyễn Trọng Thập  14/10/2000  18  3.82 Xuất sắc

7 18020478  Nguyễn Vũ Hiệp  03/01/2000  18  3.81 Xuất sắc

8 18020595  Phạm Hữu Hùng  26/02/2000  18  3.59 Xuất sắc

9 18020536  Bùi Việt Hoàn  05/03/2000  18  3.58 Xuất sắc

10 18021088  Nguyễn Trọng Sơn  26/03/2000  18  3.54 Xuất sắc

11 18021012  Lê Huy Phúc  10/10/2000  18  3.43 Xuất sắc

12 18020978  Nguyễn Đình Minh Nhật  11/12/2000  18  3.38 Xuất sắc

13 18021234  Đậu Ngọc Thịnh  20/07/1998  18  3.36 Xuất sắc

1 19020953  Hán Văn Minh  19/06/2001  20  3.77 Xuất sắc

2 19020914  Phạm Hoàng Hà  07/07/2001  14  3.74 Xuất sắc

3 19020966  Cao Thanh Phương  11/11/2001  16  3.74 Xuất sắc

4 19020988  Nguyễn Văn Trung  02/10/2001  18  3.72 Xuất sắc

5 19020954  Vũ Đình Minh  16/09/2001  16  3.71 Xuất sắc

6 19020922  Đào Mạnh Hoàng  29/03/2001  16  3.68 Xuất sắc

7 19020967  Nguyễn Đăng Quân  20/06/2001  18  3.68 Xuất sắc

8 19020919  Nguyễn Trung Hiếu  14/02/2001  18  3.63 Xuất sắc

9 19020997  Chu Nguyên Vũ  24/08/2001  16  3.62 Tốt

10 19020936  Phạm Thị Huyền  31/07/2001  14  3.59 Tốt

11 19020981  Nguyễn Thị Thảo  14/10/2001  16  3.55 Xuất sắc

12 19020878  Lê Hải Anh  27/03/2001  14  3.53 Xuất sắc

13 19020956  Nguyễn Ngọc Nam  22/07/1999  14  3.52 Tốt

14 19020990  Bùi Văn Trường  12/06/2001  20  3.51 Tốt

15 19020877  Trần Minh Anh  05/01/2001  14  3.48 Tốt

16 19020979  Nguyễn Hữu Thắng  07/08/1997  20  3.47 Tốt

17 19020959  Nguyễn Hồ Nam  22/11/2001  16  3.46 Tốt

18 19020965  Trần Duy Phúc  13/08/2001  20  3.42 Tốt

19 19020913  Cù Thanh Hà  06/09/2001  16  3.36 Tốt

1 20021042  Nông Đức Quân  25/10/2002  16  3.55 Xuất sắc

2 20021051  Đinh Xuân Tài  19/10/2001  14  3.47 Xuất sắc

3 20021025  Phạm Hồng Ngọc  19/09/2002  14  3.44 Xuất sắc

4 20020962  Đoàn Xuân Bách  02/03/2002  16  3.43 Xuất sắc

5 20020971  Nguyễn Tấn Dũng  08/01/2002  16  3.38 Xuất sắc

6 20021058  Lưu Văn Thạo  27/03/2002  16  3.36 Xuất sắc

7 20020989  Phạm Văn Hậu  18/12/2002  14  3.34 Xuất sắc

8 20021021  Hoàng Tiến Nam  28/02/2000  18  3.34 Xuất sắc

9 20021063  Lê Văn Thưởng  14/04/2002  16  3.33 Xuất sắc

10 20021039  Phạm Hà Phương  17/11/2002  14  3.31 Xuất sắc

11 20020955  Lê Đức Trường Anh  31/12/2002  14  3.29 Tốt

12 20021020  Đặng Hoài Nam  17/01/2002  16  3.28 Xuất sắc

13 20021049  Nguyễn Ngọc Sơn  05/11/2002  14  3.24 Xuất sắc

14 20021053  Nguyễn Danh Tân  11/01/2002  14  3.24 Xuất sắc

15 20021001  Nguyễn Văn Hùng  16/12/2002  14  3.21 Xuất sắc
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16 20020967  Trịnh Hùng Cường  26/08/2002  14  3.17 Tốt

17 20020969  Đàm Tiến Dũng  22/09/2002  14  3.17 Tốt

18 20020973  Hoàng Khánh Duy  31/08/2002  14  3.07 Tốt

1 21021185  Đỗ Trọng Hinh  25/06/2003  17  3.62 Xuất sắc

2 21020154  Nguyễn Ngọc Yến Trang  30/12/2003  17  3.61 Xuất sắc

3 21021148  Nguyễn Tiến Anh  25/12/2002  17  3.44 Tốt

4 21021223  Mai Hồng Phong  02/08/2003  17  3.44 Xuất sắc

5 21021167  Nguyễn Tiến Đạt  28/06/2003  17  3.43 Xuất sắc

6 21021207  Trương Hải Long  21/11/2002  17  3.30 Xuất sắc

7 21021238  Trần Xuân Thành  17/04/2003  17  3.26 Tốt

8 21021199  Nguyễn Xuân Hưng  03/06/2003  17  3.41 Khá

9 21021149  Nguyễn Trung Tuấn Anh  06/08/2003  17  3.18 Xuất sắc

10 21021249  Nguyễn Hoàng Việt  03/08/2003  17  3.18 Xuất sắc

11 21021217  Tạ Hải Nam  10/12/2003  17  3.18 Tốt

12 21021161  Triệu Quốc Cường  02/09/2003  17  3.17 Tốt

13 21021200  Nguyễn Thị Hương  13/05/2003  17  3.14 Xuất sắc

14 21021221  Đỗ Minh Phấn  03/06/2003  17  3.12 Xuất sắc

15 21021250  Phạm Thanh Việt  05/07/2002  17  3.12 Khá


